
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

Ngày Tiết 12TN1 12TN2 12TN3 12TN4 12TN5 12XH1 12XH2 12XH3 12XH4 12XH5

1

2
VAN - 

HồngVăn
LI - AnhLí TOAN - Quý VAN - Xa LI - Tuyết DIA - Trung

GDKTPL - 

Như
DIA - Sang SU - Diệu

VAN - 

DũngVăn

3
VAN - 

HồngVăn
LI - AnhLí TOAN - Quý VAN - Xa LI - Tuyết DIA - Trung

GDKTPL - 

Như
DIA - Sang SU - Diệu

VAN - 

DũngVăn

4
TOAN - 

OanhToán

VAN - 

DũngVăn
LI - Đoàn HOA - Minh HOA - AnhH SU - Diệu TOAN - Quý SU - Dung DIA - Trung DIA - Sang

5
TOAN - 

OanhToán

VAN - 

DũngVăn
LI - Đoàn HOA - Minh HOA - AnhH SU - Diệu TOAN - Quý SU - Dung DIA - Trung DIA - Sang

1

2

3

4

5

1

2 HOA - Mùi TOAN - Ngà
HOA - 

NgânH
TOAN - Dịu TOAN - Nam VAN - Liên

VAN - 

HồngVăn

TOAN - 

DũngToán
VAN - Xa SU - Diệu

3 HOA - Mùi TOAN - Ngà
HOA - 

NgânH
TOAN - Dịu TOAN - Nam VAN - Liên

VAN - 

HồngVăn

TOAN - 

DũngToán
VAN - Xa SU - Diệu

4 LI - PhươngLí
HOA - 

NgânH
VAN - Liên LI - HàLí

VAN - 

HồngVăn
TOAN - Nam Anh - Thơ VAN - Xa

TOAN - 

DũngToán
TOAN - Ngà

5 LI - PhươngLí
HOA - 

NgânH
VAN - Liên LI - HàLí

VAN - 

HồngVăn
TOAN - Nam Anh - Thơ VAN - Xa

TOAN - 

DũngToán
TOAN - Ngà

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Thứ 6

Thứ 7

HIỆU TRƯỞNG

Học các môn: Sinh; 12A - Tiếng anh các lớp 12TN1, 12TN2, 12TN4, 12XH5

Phân công GV ôn thi: Sinh - Cô Hợp, Sử 12S1 (12TN5) - Cô Dung

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

Buổi chiều - Áp dụng từ ngày : 06/10/2025

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Học các môn: Sử 12S2 (12XH2) - Cô Dung


